
STT Số báo danh Họ học sinh Tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp

1 108496 Lê Nguyễn Minh Anh Nữ 06/09/2009 C09

2 100963 Nguyễn Quang Đức Anh Nam 17/10/2009 C09

3 114837 Đại Bảo Châu Nữ 10/10/2009 C09

4 107049 Phan Đặng Bảo Châu Nữ 05/01/2009 C09

5 138722 Phạm Quốc Cường Nam 15/06/2009 C09

6 138796 Lê Công Minh Duy Nam 05/05/2009 C09

7 101636 Phạm Mai Hân Nữ 13/02/2009 C09

8 101645 Tăng Thanh Hằng Nữ 27/08/2009 C09

9 100242 Trần Thống Hiển Nam 03/02/2009 C09

10 107853 Nguyễn Thế Hưng Nam 06/08/2009 C09

11 101101 Phạm Nguyên Khang Nam 08/03/2009 C09

12 92865 Trương Hoàng Vân Khánh Nữ 27/11/2009 C09

13 107196 Lăng Nguyễn Đăng Khoa Nam 05/04/2009 C09

14 107972 Vũ Ngọc Linh Nữ 04/02/2009 C09

15 115117 Mai Trần Thảo Ly Nữ 29/12/2009 C09

16 115122 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 28/04/2009 C09

17 108012 Huỳnh Nhật Nam Nam 23/11/2009 C09

18 114339 Huỳnh Nguyễn Bảo Nghi Nữ 14/12/2009 C09

19 101206 Phạm Trung Nghĩa Nam 06/06/2009 C09

20 178267 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc Nữ 01/09/2009 C09

21 118544 Trần Trí Nhật Nam 28/11/2009 C09

22 127160 Lý Gia Nhi Nữ 30/12/2009 C09

23 101998 Đoàn Ngọc Thiên Nhiên Nữ 23/11/2009 C09

24 102013 Trần Ngọc Quỳnh Như Nữ 01/03/2009 C09

25 101241 Nguyễn Hoàng Phát Nam 29/12/2008 C09

26 127231 Nguyễn Bá Hoàng Phúc Nam 04/02/2009 C09

27 136998 Bùi Lê Xuân Phúc Nữ 18/06/2009 C09

28 115299 Lê Trần Hữu Phước Nam 10/01/2009 C09

29 105380 Trần Quốc Thắng Nam 20/03/2009 C09

30 116192 Phạm Đức Thắng Nam 11/11/2009 C09

31 115410 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 26/05/2009 C09

32 139720 Trương Ngọc Anh Thư Nữ 15/07/2009 C09

33 108324 Nguyễn Ngọc Phương Trâm Nữ 09/10/2009 C09

34 102205 Đồng Minh Trang Nữ 24/09/2009 C09

35 139806 Vương Hải Yến Trang Nữ 06/02/2009 C09

36 115477 Nguyễn Minh Tú Nam 26/08/2009 C09

37 117166 Nguyễn Ngọc Cát Tường Nữ 17/02/2009 C09

38 101370 Lâm Kiết Tường Nam 19/07/2009 C09

39 139897 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 19/11/2009 C09

40 108383 Đặng Lê Thanh Vân Nữ 21/02/2009 C09

41 107619 Nguyễn Công Vinh Nam 27/05/2009 C09

42 117207 Bùi Đỗ Tường Vy Nữ 16/07/2009 C09

43 107629 Hoàng Ngọc Tường Vy Nữ 19/03/2009 C09

44 114683 Hoàng Hà Vy Nữ 17/02/2009 C09

45 108411 Lê Dương Thanh Vy Nữ 02/06/2009 C09
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